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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Máy siêu âm tổng quát Cái 2

2 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 2

3 Máy điện tim Cái 2

4 Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số Cái 2

5 Máy phun khí dung Cái 2

6 Bình thở Oxy Cái 6

7 Đồng hồ Oxy Cái 4

8 Máy đo huyết áp điện tử  Cái 8

9 Máy đo đường huyết Cái 2

10 Bóng trợ thở Cái 2

11 Đèn đọc phim X quang Cái 2

12 Tủ lạnh lưu mẫu Cái 2

13 Kính hiển vi Cái 2

14 Máy hủy kim Cái 2

15 Máy hấp dụng cụ Cái 2

16 Cân điện tử Cái 2

17 Máy phun thuốc  Cái 2

18 Máy Xquang kỹ thuật số chụp tổng quát Cái 1

19 Máy đo Oxy SPO2 Cái 1

20 Dây SPO2 cầm tay Cái 1

21 Bộ đèn cực tím khử khuẩn Bộ 1
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